
194. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 

phân theo loại hình kinh tế 

Turnover of transport, storage and transportation  

supporting servies by types of ownership 

 

  2005 2010 2015 2016 

   Triệu đồng - Mill.dongs  

TỔNG SỐ - TOTAL 259.578 982.389 1.436.696 1.566.580 

Phân theo loại hình kinh tế 

By types of ownership 

    

- Nhà nước - State 16.179 57.583 102.534  

+ Trung ương - Central - - - - 

+ Địa phương - Local 16.179 57.583 102.534  

- Ngoài Nhà nước - Non-State 243.399 924.806 1.334.162 1.566.580 

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector 

- - -  

Phân theo ngành kinh tế 

By kinds of economic activities 

    

- Vận tải đường bộ - Road 135.106 750.620 1.090.253 1.177.410 

- Vận tải đường thủy - Inland waterway 121.400 214.682 326.378 367.020 

- Kho bãi - Storage - - -  

- Hoạt động khác - Others 3.072 17.087 20.065 22.150 

   Cơ cấu - Structure (%)  

TỔNG SỐ - TOTAL 100 100 100 100 

Phân theo loại hình kinh tế 

By types of ownership 

    



- Nhà nước - State 6,23 5,86 7,14 - 

+ Trung ương - Central - - - - 

+ Địa phương - Local 6,23 5,86 7,14 - 

- Ngoài Nhà nước - Non-State 87,53 88,28 85,73 100,00 

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector 

- - - - 

Phân theo ngành kinh tế 

By kinds of economic activities 

    

- Vận tải đường bộ - Road 52,05 76,41 75,89 75,16 

- Vận tải đường thủy - Inland waterway 46,77 21,85 22,72 23,43 

- Kho bãi - Storage - - - - 

- Hoạt động khác - Others 1,18 1,74 1,40 1,41 



195. Số lượt hành khách vận chuyển của địa phương 

Number of passengers carried of local 

 

 2005 2010 2015 2016 

   Nghìn người - Thous.persons  

TỔNG SỐ - TOTAL 22.900 24.774 27.105 28.611 

Phân theo loại hình kinh tế 

By types of ownership 

    

- Nhà nước - State - - - - 

+ Trung ương - Central - - - - 

+ Địa phương - Local - - - - 

- Ngoài Nhà nước - Non-State 22.900 23.774 27.105 28.611 

+ Tập thể - Collective - - - - 

+ Tư nhân - Private 2.469 7.668 8.304 8.510 

+ Cá thể - Household 20.431 16.106 18.801 20.101 

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector 

- - - - 

Phân theo ngành vận tải 

By types of transportation 

    

- Đường bộ - Road 17.600 18.879 20.491 21.550 

- Đường sông - Inland waterway 5.300 5.895 6.614 7.061 

- Đường biển - Maritime - - -  

  

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % 

Index (Previous year = 100) - % 

TỔNG SỐ - TOTAL 116,81 102,82 101,73 105,56 

Phân theo loại hình kinh tế 
    



By types of ownership 

- Nhà nước - State - - - - 

+ Trung ương - Central - - - - 

+ Địa phương - Local - - - - 

- Ngoài Nhà nước - Non-State 116,81 102,82 101,73 105,56 

+ Tập thể - Collective - - - - 

+ Tư nhân - Private 118,73 102,00 100,64 102,48 

+ Cá thể - Household 116,77 103,20 102,22 106,91 

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector 

- -   

Phân theo ngành vận tải 

By types of transportation 

    

- Đường bộ - Road 115,32 100,90 101,77 105,17 

- Đường sông - Inland waterway 120,18 109,49 101,60 106,76 

- Đường biển - Maritime - - -  



196. Số lượt hành khách luân chuyển của địa phương 

Number of passengers traffic 

 

  2005 2010 2015 2016 

  Nghìn người.km - Thous.persons.km 

TỔNG SỐ - TOTAL 351.700 963.703 1.155.485 1.233.295 

Phân theo loại hình kinh tế 

By types of ownership 

    

- Nhà nước - State - - - - 

+ Trung ương - Central     

+ Địa phương - Local - - - - 

- Ngoài Nhà nước - Non-State 351.700 963.703 1.155.485 1.233.295 

+ Tập thể - Collective - - - - 

+ Tư nhân - Private 77.152 248.365 300.951 336.035 

+ Cá thể - Household 274.548 715.338 854.534 897.260 

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector 

- - - - 

Phân theo ngành vận tải 

By types of transportation 

    

- Đường bộ - Road 753.228 959.548 1.150.824 1.228.470 

- Đường sông - Inland waterway 3.264 4.155 4.661 4.825 

- Đường biển - Maritime - - -  

  

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % 

Index (Previous year = 100) - % 

TỔNG SỐ - TOTAL 103,92 108,49 105,08 106,73 

Phân theo loại hình kinh tế 
    



By types of ownership 

- Nhà nước - State - - - - 

+ Trung ương - Central - - - - 

+ Địa phương - Local - - - - 

- Ngoài Nhà nước - Non-State 113,69 108,49 105,08 106,73 

+ Tập thể - Collective - -   

+ Tư nhân - Private 132,92 106,00 112,93 111,66 

+ Cá thể - Household 97,25 101,75 102,57 105,00 

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector 

- -   

Phân theo ngành vận tải 

By types of transportation 

    

- Đường bộ - Road 105,95 110,74 105,09 106,75 

- Đường sông - Inland waterway 95,22 102,00 103,07 103,52 

- Đường biển - Maritime  - - - 



197. Khối lượng hàng hoá vận chuyển của địa phương 

Volume of freight 

 

  2005 2010 2015 2016 

   Nghìn tấn - Thous.tons  

TỔNG SỐ - TOTAL 2.428 3.527 5.214 5.396 

Phân theo loại hình kinh tế 

By types of ownership 

    

- Nhà nước - State 332 655 950  

+ Trung ương - Central - -   

+ Địa phương - Local 332 655 950  

- Ngoài Nhà nước - Non-State 2.096 2.872 4.264 5.396 

+ Tập thể - Collective - -   

+ Tư nhân - Private 215 464 957 1.986 

+ Cá thể - Household 1.881 2.408 3.307 3.410 

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector 

- -   

Phân theo ngành vận tải 

By types of transportation 

    

- Đường bộ - Road 1.020 1.117 1.437 1.487 

- Đường sông - Inland waterway 1.408 2.410 3.777 3.909 

- Đường biển - Maritime - - - - 

  

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % 

Index (Previous year = 100) - % 

TỔNG SỐ - TOTAL 108,73 102,96 103,58 103,49 

Phân theo loại hình kinh tế 
    



By types of ownership 

- Nhà nước - State 301,82 128,43 101,17 - 

+ Trung ương - Central - - - - 

+ Địa phương - Local 301,82 128,43 101,17 - 

- Ngoài Nhà nước - Non-State 98,73 97,61 104,13 126,55 

+ Tập thể - Collective - - - - 

+ Tư nhân - Private 130,30 94,04 106,22 207,52 

+ Cá thể - Household 96,07 97,66 103,54 103,11 

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector 

- - - - 

Phân theo ngành vận tải 

By types of transportation 

    

- Đường bộ - Road 189,59 99,02 103,01 103,48 

- Đường sông - Inland waterway 83,07 105,41 103,79 103,49 

- Đường biển - Maritime - - - - 

Ghi chú: Từ năm 2016 không còn doanh nghiệp nhà nước 



198. Khối lượng hàng hoá luân chuyển của địa phương 

Volume of freight traffic 

 

  2005 2010 2015 2016 

  Nghìn tấn.km - Thous.tons.km 

TỔNG SỐ - TOTAL 212.000 333.010 493.099 523.747 

Phân theo loại hình kinh tế 

By types of ownership 

    

- Nhà nước - State 49.220 78.000 155.331 - 

+ Trung ương - Central - - - - 

+ Địa phương - Local 49.220 78.000 155.331  

- Ngoài Nhà nước - Non-State 162.780 255.010 337.768 523.747 

+ Tập thể - Collective - - - - 

+ Tư nhân - Private 106.440 137.115 166.154 342.947 

+ Cá thể - Household 56.340 117.895 171.614 180.800 

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector 

- - -  

Phân theo ngành vận tải 

By types of transportation 

    

- Đường bộ - Road 32.200 37.339 51.208 54.588 

- Đường sông - Inland waterway 179.800 295.671 441.891 469.159 

- Đường biển - Maritime - - -  

  

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % 

Index (Previous year = 100) - % 

TỔNG SỐ - TOTAL 122,41 103,04 105,58 106,22 

Phân theo loại hình kinh tế 
    



By types of ownership 

- Nhà nước - State 1.000,20 118,57 114,15 - 

+ Trung ương - Central - -   

+ Địa phương - Local 1.000,20 118,57 114,15 - 

- Ngoài Nhà nước - Non-State 101,75 99,07 102,05 155,06 

+ Tập thể - Collective - -   

+ Tư nhân - Private 170,04 120,44 101,36 206,40 

+ Cá thể - Household 93,96 96,17 102,73 105,35 

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector 

- - - - 

Phân theo ngành vận tải 

By types of transportation 

    

- Đường bộ - Road 248,08 114,73 105,21 106,60 

- Đường sông - Inland waterway 99,39 96,17 105,62 106,17 

- Đường biển - Maritime - - - - 

Ghi chú: Từ năm 2016 không còn doanh nghiệp nhà nước 



199. Số thuê bao điện thoại và internet 

Number of telephone and internet subscribers 

 

  

  

Số thuê bao điện thoại  

Number of telephone subscribers Số thuê bao internet 

Number of internet 

subscribers Tổng số 

Total  

Trong đó: Di động 

 Of which: Mobi-phone  

  Thuê bao -  subcribers 

2000 31.430 1.024 91 

2005 139.140 30.530 3.918 

2010 1.920.879 1.705.241 31.118 

2011 1.941.787 1.773.453 40.468 

2012 1.986.521 1.840.531 59.404 

2013 1.773.164 1.660.305 89.030 

2014 1.785.624 1.675.300 96.427 

2015 1.819.161 1.735.021 112.176 

2016 1.600.881 1.534.965 154.604 

  

Chỉ số phát triển ( Năm trước =100) - % 

Index (Previous year = 100) - % 

2000 128,00 120,90 - 

2005 442,70 2981,45 4305,49 

2010 124,01 130,27 136,81 

2011 101,09 104,00 130,05 

2012 102,30 103,78 146,79 

2013 89,26 90,21 149,87 



2014 100,70 100,90 108,31 

2015 101,88 103,56 116,33 

2016 88,00 88,47 137,82 

 

 


